	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA VĂN HÓA DU LỊCH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Sơn la ngày  23    tháng 12 năm 2021


KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
I. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THỨ NHẤT

1. Thông tin chương trình đào tạo

- Tên Chương trình đào tạo: Cao đẳng Hướng dẫn du lịch

- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Sơn La 

- Khóa học đang tổ chức thực hiện: Cao đẳng hướng dẫn du lịch K57 (Năm thứ hai)
2. Đề xuất tổ chức thực hiện:

2.1. Đề xuất phương án đào tạo/Kế hoạch đào tạo tại doanh nghiệp

	TT
	MÔN HỌC/PHẦN MÔN HỌC
	SỐ GIỜ
	TÊN DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN THỰC HIỆN
	THỜI GIAN

(Từ….đến…..)
	GHI CHÚ

	1
	Thực hành thuyết minh viên tại điểm
	30/60
	- Công ty cổ phần sự kiện Ban trắng Tây Bắc
- Địa chỉ:  Số 82, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 1, Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
	
	- Phạm Văn Dược             Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0912240527

	2
	Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến
	30/90
	Công ty cổ phần du lịch Quỳnh Nhai Traivel
Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
	
	· Là Văn Phong: Giám đốc
· 0968760090

	4
	Tổ chức sự kiện
	30/60
	- Công ty cổ phần sự kiện Ban trắng Tây Bắc

- Địa chỉ:  Số 82, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 1, Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Công ty CP CNGD Trí Đức
	
	- Phạm Văn Dược             Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0912240527

	9
	Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh


	120/120
	- Bestour Mộc Châu
- Quốc tế Phượng Hoàng

- Pha Luông Mộc Châu

- Resort Thảo Nguyên
	
	

	10
	Thực tập tốt nghiệp
	180
	- Công ty du lịch Pha Luông Mộc Châu

- Công ty cổ phần du lịch Quỳnh Nhai Traivel
	
	

	11
	Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương
	30/60
	- Công ty cổ phần sự kiện Ban trắng Tây Bắc

- Địa chỉ:  Số 82, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 1, Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
	
	- Phạm Văn Dược             Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0912240527

	12
	Kỹ năng tổ chức hoạt náo trong du lịch
	30/60
	- Công ty cổ phần sự kiện Ban trắng Tây Bắc

- Địa chỉ:  Số 82, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 1, Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Công ty CP CNGD Trí Đức
	
	- Phạm Văn Dược             Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0912240527

	13
	Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng
	30/60
	- Tiến Quân Homestay
- Địa chỉ: Bản Bó, Chiềng An, Tp Sơn La, Sơn La
	
	- Lù Tiến Quân             Chức vụ: Chủ hộ

- SĐT: 097 495 33 36

	14
	Kinh doanh lưu trú du lịch homestay
	30/60
	- Tiến Quân Homestay
- Địa chỉ: Bản Bó, Chiềng An, Tp Sơn La, Sơn La
	
	- Lù Tiến Quân             Chức vụ: Chủ hộ

- SĐT: 097 495 33 36

	
	Tổng số giờ và tỷ lệ %
	480/1620
Tỷ lệ 29,6%
	
	
	


2.2. Đề xuất các giải pháp thực hiện

2.3. các đề xuất khác (nếu có)Trong đó cụ thể các giải pháp để đạt được tỷ lệ 30% thời lượng của chương trình được đào tạo tại doanh nghiệp

· Tiếp tục liên kết doanh nghiệp, cở sở dịch vụ du lịch

· Xây dựng kế hoạch lịch trình cụ thể cho từng môn học, bài học.
II.NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THỨ hai
1. Thông tin chương trình đào tạo
- Tên Chương trình đào tạo: Cao đẳng Hướng dẫn du lịch
- Địa điểm đào tạo:  Tà Xùa, Bắc Yên
- Khóa học đang tổ chức thực hiện: Khóa K58 (Năm thứ nhất)
2. Đề xuất tổ chức thực hiện:

2.1. Đề xuất phương án đào tạo/Kế hoạch đào tạo tại doanh nghiệp

	TT
	MÔN HỌC/PHẦN MÔN HỌC
	SỐ GIỜ
	TÊN DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN THỰC HIỆN
	THỜI GIAN

(Từ….đến…..)
	GHI CHÚ

	1
	Thiết kế và điều hành tour
	30/60
	- Khu du lịch Pu Nhi Farm
- Địa chỉ: Đồi Pu Nhi - xã Phiêng Ban - huyện Bắc Yên, Bac Yen, Sơn La
	Học kỳ III

Năm học 2022-2023
	- Phạm Quang Hưng,  Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0782206888

	
	
	
	Tà Xùa Hills - Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84

	2
	Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương
	30/60
	Tà Xùa Hills - Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Học kỳ III

Năm học 2022-2023
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84
- Lù A Châu

SĐT: 0362717922

	3
	Thực hành thuyết minh viên tại điểm
	30/60
	- Khu du lịch Pu Nhi Farm
- Địa chỉ: Đồi Pu Nhi - xã Phiêng Ban - huyện Bắc Yên, Bac Yen, Sơn La
	Học kỳ IV

Năm học 2022-2023
	- Phạm Quang Hưng,  Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0782206888

	
	
	
	Tà Xùa Hills - Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84
- Lù A Châu

SĐT: 0362717922

	4
	Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến
	30/90
	- Khu du lịch Pu Nhi Farm
- Địa chỉ: Đồi Pu Nhi - xã Phiêng Ban - huyện Bắc Yên, Bac Yen, Sơn La
	Học kỳ V

Năm học 2023-2024
	- Phạm Quang Hưng,  Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0782206888

	
	
	
	Tà Xùa Hills

- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84

	5
	Marketing du lịch
	10/30
	- Khu du lịch Pu Nhi Farm
- Địa chỉ: Đồi Pu Nhi - xã Phiêng Ban - huyện Bắc Yên, Bac Yen, Sơn La
	Học kỳ IV

Năm học 2022-2023
	- Phạm Quang Hưng,  Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0782206888

	
	
	
	Tà Xùa Hills, Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84

	6
	Tổ chức sự kiện
	30/60
	- Khu du lịch Pu Nhi Farm

- Địa chỉ: Đồi Pu Nhi - xã Phiêng Ban - huyện Bắc Yên, Bac Yen, Sơn La
	Học kỳ IV

Năm học 2022-2023
	- Phạm Quang Hưng,  Chức vụ: Giám đốc điều hành

- SĐT: 0782206888

	
	
	
	Tà Xùa Hills - Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La


	
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84
- Lù A Châu

SĐT: 0362717922

	7
	Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh
	120/120
	Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Huyện Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ
	Học kỳ V

Năm học 2023-2024
	

	8
	Thực tập tốt nghiệp
	180/180
	Tà Xùa Hills - Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La


	Học kỳ VI

Năm học 2023-2024
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84
- Lù A Châu

SĐT: 0362717922

	9
	Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương
	30/60
	· Điểm du lịch Tà Xùa

· UBND xã Tà Xùa, Háng Đồng

· Các Homstay trên địa bàn Xã Tà Xùa
	Học kỳ V

Năm học 2023-2024
	

	10
	Kỹ năng tổ chức hoạt náo trong du lịch
	30/60
	Tà Xùa Hills - Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La


	Học kỳ VI

Năm học 2023-2024
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84
- Lù A Châu

SĐT: 0362717922

	11
	Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng
	30/60
	Tà Xùa Hills, Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Học kỳ VI

Năm học 2023-2024
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84
- Lù A Châu

SĐT: 0362717922

	13
	Kinh doanh lưu trú du lịch homestay
	30/60
	Tà Xùa Hills, Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Học kỳ VI

Năm học 2023-2024
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84
- Lù A Châu

SĐT: 0362717922

	12
	Nghiệp vụ chế biến món ăn
	30/60
	Tà Xùa Hills, Homstay A Châu
- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Học kỳ VI

Năm học 2023-2024
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84

	13
	Nghiệp vụ lễ tân
	30/60
	Tà Xùa Hills

- Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Học kỳ VI

Năm học 2023-2024
	- Nguyễn Xuyên

Chức vụ: chủ hộ kinh doanh

- SĐT: 096 986 84 84

	
	Tổng số giờ và tỷ lệ %
	550/1620
Tỷ lệ 33,9%
	
	
	


2.2. Đề xuất các giải pháp thực hiện

2.3. các đề xuất khác (nếu có)

Trong đó cụ thể các giải pháp để đạt được tỷ lệ 30% thời lượng của chương trình được đào tạo tại doanh nghiệp
· Tiếp tục liên kết doanh nghiệp, cở sở dịch vụ du lịch

· Xây dựng kế hoạch lịch trình cụ thể cho từng môn học, bài học.
III. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THỨ BA
1. Thông tin chương trình đào tạo

- Tên Chương trình đào tạo: Trung Cấp Hướng dẫn du lịch

- Địa điểm đào tạo: TTGDTX huyện Mộc Châu

- Khóa học đang tổ chức thực hiện: Năm thứ nhất

2. Đề xuất tổ chức thực hiện:

2.1. Đề xuất phương án đào tạo/Kế hoạch đào tạo tại doanh nghiệp

	TT
	MÔN HỌC/PHẦN MÔN HỌC
	SỐ GIỜ
	TÊN DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN THỰC HIỆN
	THỜI GIAN

(Từ….đến…..)
	GHI CHÚ

	1
	Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương
	30/60
	- Bestour Mộc Châu

- Công ty du lịch Pha Luông
	Học kỳ II năm học 2021-2022
	

	2
	Thiết kế và điều hành tour
	30/60
	- Bestour Mộc Châu

- Công ty du lịch Pha Luông
	Học kỳ I năm học 2022-2023
	

	3
	Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh
	120/120
	- Bestour Mộc Châu

- Công ty du lịch Pha Luông

- Công ty du lịch Phượng Hoàng MC


	Học kỳ I năm học 2022-2023
	

	4
	Thực hành thuyết minh viên tại điểm
	30/60
	- Bestour Mộc Châu

- Công ty du lịch Pha Luông
	Học kỳ  II năm học 2022-2023
	

	5
	Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng
	30/60
	- Bản du lịch cộng đồng Bản Vặt Mộc Châu

- Du lịch Cộng đồng A Chu Vân Hồ
	Học kỳ II năm học 2022-2023
	Tự chọn 1

	6
	Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương
	30/60
	- Bản du lịch cộng đồng Bản Vặt Mộc Châu

- Du lịch Cộng đồng A Chu Vân Hồ
	Học kỳ I năm học 2022-2023
	Tự chọn 1

	7
	Thực tập tốt nghiệp
	180/180
	- Bestour Mộc Châu

- Công ty du lịch Pha Luông
	Học kỳ II năm học 2022-2023
	

	8
	Kinh doanh lưu trú du lịch homestay
	30/60
	- Bản du lịch cộng đồng Bản Vặt Mộc Châu

- Du lịch Cộng đồng A Chu Vân Hồ


	Học kỳ I năm học 2022-2023
	Tự chọn 2

	9
	Nghiệp vụ lễ tân
	30/60
	- Công ty du lịch Pha Luông
	Học kỳ I năm học 2022-2023
	Tự chọn 2

	
	Tổng số giờ và tỷ lệ %
	450/1095
Tỷ lệ 41%
	
	
	


2.2. Đề xuất các giải pháp thực hiện

2.3. các đề xuất khác (nếu có)

Trong đó cụ thể các giải pháp để đạt được tỷ lệ 30% thời lượng của chương trình được đào tạo tại doanh nghiệp

· Tiếp tục liên kết doanh nghiệp, cở sở dịch vụ du lịch

· Xây dựng kế hoạch lịch trình cụ thể cho từng môn học, bài học.
	Nơi gửi:

-BGH: Báo cáo

- Phòng Đào tạo ( phối hợp)

- Lưu VPK


	KHOA VHDL

TRƯỞNG KHOA

	
	Lê Quốc Công


